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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

Số:          /2025/NQ-HĐND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc


Điện Biên, ngày        tháng      năm 2025


	DỰ THẢO


NGHỊ QUYẾT
Quy định bảng giá đất và việc áp dụng bảng giá đất 
trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2026

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 87/2025/QH15;

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 43/2024/QH15;
Căn cứ Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Chính phủ quy định về giá đất; 
Căn cứ Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai;

Căn cứ Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 
Căn cứ Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 79/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;
Xét Tờ trình số ..../TTr-UBND ngày....tháng....năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định bảng giá đất và việc áp dụng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2026; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân tỉnh số..../BC-BKTNS ngày ...tháng....năm 2025; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định bảng giá đất và việc áp dụng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.
Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định bảng giá đất và việc áp dụng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ chức đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2026.
2. Nghị quyết này thay thế các Nghị quyết:

a) Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024.

b) Nghị quyết số 16/2024/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024.

 Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XV, Kỳ họp thứ .... thông qua ngày …. tháng ..... năm 2025./.
	Nơi nhận:                                                                                              
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Chính phủ;

- Vụ pháp chế các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường; Tài chính; 

- Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý XLVPHC-Bộ Tư pháp;

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;

- Đại biểu Quốc Hội; đại biểu HĐND tỉnh;

- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- Lãnh đạo, CV VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;

- HĐND, UBND các xã, phường;

- Báo và Phát thanh, Truyền hình Điện Biên;

- Trung tâm Thông tin -Hội nghị-Nhà khách tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trang TTĐT tổng hợp Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH
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                                            QUY ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số...../2025/NQ-HĐND ngày    tháng    năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định bảng giá đất và việc áp dụng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:
1. Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;

2. Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;

3. Tính thuế sử dụng đất;

4. Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;

5. Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

6. Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

7. Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;

8. Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;

9. Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;

10. Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;

11. Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê;

12. Giá đất tính tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư đối với người được bồi thường về đất ở, người được giao đất ở tái định cư trong trường hợp không đủ điều kiện bồi thường về đất ở là giá đất được xác định theo bảng giá đất tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; 
13. Giá đất tính tiền sử dụng đất khi bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi cho hộ gia đình, cá nhân, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sử dụng đất ở, đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam là giá đất được xác định theo bảng giá đất tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

14. Các trường hợp khác phải áp dụng bảng giá đất theo quy định của Luật số 31/2024/QH15 và pháp luật có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến việc áp dụng Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
CHƯƠNG II
QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ CỤ THỂ ĐỂ XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ ĐỐI VỚI TỪNG LOẠI ĐẤT, SỐ LƯỢNG VỊ TRÍ ĐẤT TRONG BẢNG GIÁ ĐẤT
Điều 3. Xác định vị trí đối với từng loại đất, số lượng vị trí trong bảng giá đất

1. Đất ở tại đô thị: xác định từ 1 đến 4 vị trí tương ứng với từng đoạn đường, loại đường trong một khuôn viên của thửa đất hoặc khu đất của một chủ sử dụng đất tại Phụ lục 01, trong đó:
a) Vị trí 1: Được xác định độ dài chiều sâu thửa đất cách chỉ giới đường giao thông tối đa là 20m; 
b) Vị trí 2: Là vị trí tiếp giáp sau vị trí 1 mà có độ dài chiều sâu thửa đất lớn hơn 20m (từ trên 20 trở đi đến mét thứ 40) của từng đoạn đường nêu trên được xác định giá đất của vị trí 2.
c) Vị trí 3: Là vị trí tiếp giáp sau vị trí 2 mà có độ dài chiều sâu thửa đất lớn hơn 40m (từ trên 40 trở đi đến mét thứ 60) của từng đoạn đường nêu trên được xác định giá đất của vị trí 3.
d) Vị trí 4: Là vị trí tiếp giáp sau vị trí 3 đến hết mà có độ dài chiều sâu thửa đất từ mét thứ 60 trở lên. 
e) Trường hợp trên cùng một đoạn đường, các khuôn viên thửa đất hoặc khu đất có vị trí tiếp giáp với mặt tiền các trục đường giao thông của các đoạn đường nêu trên nhưng có chênh lệch về chiều sâu của taluy âm, chiều cao của taluy dương so với mặt đường thì áp dụng việc xác định vị trí như sau:
 Các khuôn viên thửa đất hoặc khu đất có vị trí tiếp giáp với mặt tiền của trục đường giao thông của các đoạn đường nêu trên có cùng mặt bằng với mặt đường hoặc có mặt bằng chênh lệch về chiều sâu của taluy âm, chiều cao của taluy dương so với mặt đường dưới 2m xác định là vị trí 1.
 Các khuôn viên thửa đất hoặc khu đất có vị trí tiếp giáp với mặt tiền của trục đường giao thông của các đoạn đường nêu trên có mặt bằng chênh lệch về chiều sâu của taluy âm, chiều cao của taluy dương so với mặt đường từ 2m đến 3m giá đất xác định bằng 70% giá đất của vị trí 1.
Các khuôn viên thửa đất hoặc khu đất có vị trí tiếp giáp với mặt tiền các trục đường giao thông của các đoạn đường nêu trên có mặt bằng chênh lệch về chiều sâu của taluy âm, chiều cao của taluy dương so với mặt đường  trên 3m giá đất xác định bằng 50% giá đất của vị trí 1.
2. Đất ở tại nông thôn: xác định từ 1 đến 4 vị trí tương ứng với từng đoạn đường, loại đường trong một khuôn viên của thửa đất hoặc khu đất của một chủ sử dụng đất tại Phụ lục 02, trong đó:
a) Vị trí 1: Được xác định độ dài chiểu sâu thửa đất cách chỉ giới đường giao thông tối đa là 30m; 
b) Vị trí 2: Là vị trí tiếp giáp sau vị trí 1 mà có độ dài chiều sâu thửa đất lớn hơn 30m (từ trên 30 trở đi đến mét thứ 60) của từng đoạn đường nêu trên được xác định giá đất của vị trí 2.
c) Vị trí 3: Là vị trí tiếp giáp sau vị trí 2 mà có độ dài chiều sâu thửa đất lớn hơn 60m (từ trên 60 trở đi đến mét thứ 90) của từng đoạn đường nêu trên được xác định giá đất của vị trí 3.
d) Vị trí 4: Là vị trí tiếp giáp sau vị trí 3 đến hết mà có độ dài chiều sâu thửa đất từ mét thứ 90 trở lên. 
e) Trường hợp trên cùng một đoạn đường, các khuôn viên thửa đất hoặc khu đất có vị trí tiếp giáp với mặt tiền các trục đường giao thông của các đoạn đường nêu trên nhưng có chênh lệch về chiều sâu của taluy âm, chiều cao của taluy dương so với mặt đường thì áp dụng việc xác định vị trí như sau:
 Các khuôn viên thửa đất hoặc khu đất có vị trí tiếp giáp với mặt tiền của trục đường giao thông của các đoạn đường nêu trên có cùng mặt bằng với mặt đường hoặc có mặt bằng chênh lệch về chiều sâu của taluy âm, chiều cao của taluy dương so với mặt đường dưới 2m xác định là vị trí 1.
 Các khuôn viên thửa đất hoặc khu đất có vị trí tiếp giáp với mặt tiền của trục đường giao thông của các đoạn đường nêu trên có mặt bằng chênh lệch về chiều sâu của taluy âm, chiều cao của taluy dương so với mặt đường từ 2m đến 3m giá đất xác định bằng 70% giá đất của vị trí 1.
Các khuôn viên thửa đất hoặc khu đất có vị trí tiếp giáp với mặt tiền các trục đường giao thông của các đoạn đường nêu trên có mặt bằng chênh lệch về chiều sâu của taluy âm, chiều cao của taluy dương so với mặt đường  trên 3m giá đất xác định bằng 50% giá đất của vị trí 1.
3. Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở tại khoản 2,3,4,5,6 Điều 5 và khoản 2,3,5,6 Điều 6 quy định này xác định từ 1 đến 3 vị trí tương ứng với từng đoạn đường, loại đường trong một khuôn viên của thửa đất hoặc khu đất của một chủ sử dụng đất 
a) Vị trí 1: Được xác định độ dài chiều sâu thửa đất cách chỉ giới đường giao thông đến mét 50;
b) Vị trí 2: là vị trí tiếp giáp sau vị trí 1 nêu trên, có cùng một khuôn viên thửa đất có chiều sâu cách chỉ giới đường giao thông từ trên mét thứ 50 đến mét 100;
b) Vị trí 3: các vị trí còn lại.
c) Trường hợp trên cùng một đoạn đường, các khuôn viên thửa đất hoặc khu đất có vị trí tiếp giáp với mặt tiền các trục đường giao thông của các đoạn đường nêu trên nhưng có chênh lệch về chiều sâu của taluy âm, chiều cao của taluy dương so với mặt đường thì áp dụng việc xác định vị trí như sau:
 Các khuôn viên thửa đất hoặc khu đất có vị trí tiếp giáp với mặt tiền của trục đường giao thông của các đoạn đường nêu trên có cùng mặt bằng với mặt đường hoặc có mặt bằng chênh lệch về chiều sâu của taluy âm, chiều cao của taluy dương so với mặt đường dưới 2m xác định là vị trí 1.
 Các khuôn viên thửa đất hoặc khu đất có vị trí tiếp giáp với mặt tiền của trục đường giao thông của các đoạn đường nêu trên có mặt bằng chênh lệch về chiều sâu của taluy âm, chiều cao của taluy dương so với mặt đường từ 2m đến 3m giá đất xác định bằng 70% giá đất của vị trí 1.
Các khuôn viên thửa đất hoặc khu đất có vị trí tiếp giáp với mặt tiền các trục đường giao thông của các đoạn đường nêu trên có mặt bằng chênh lệch về chiều sâu của taluy âm, chiều cao của taluy dương so với mặt đường  trên 3m giá đất xác định bằng 50% giá đất của vị trí 1.
4. Đất nông nghiệp
a) Các phường: Điện Biên Phủ, Mường Thanh, Mường Lay xác định thành 3 vị trí như sau:

Vị trí 1: Phải đảm bảo các điều kiện sau: Nằm ven các trục đường giao thông (qua các tổ dân phố, tỉnh lộ, quốc lộ) và có khoảng cách không quá 1.000 mét kể từ mặt tiếp giáp trục đường giao thông (theo đường thẳng vuông góc với trục đường); Có khoảng cách tính theo đường vận chuyển tới khu dân cư hoặc điểm dân cư tập trung không quá 1.000 mét; Có độ phì từ mức trung bình trở lên; Chủ động được nước tưới tiêu.
 Vị trí 2: Gồm các thửa đất đáp ứng được 3 điều kiện: Nằm ven các trục đường giao thông (qua các tổ dân phố, tỉnh lộ, quốc lộ) và có khoảng cách tiếp giáp vị trí 1 đến không quá 1.000 mét kể từ mặt tiếp giáp trục đường giao thông (theo đường thẳng vuông góc với trục đường); Có khoảng cách tính theo đường vận chuyển tới khu dân cư hoặc điểm dân cư tập trung từ tiếp giáp vị trí 1 đến không quá 1.000 mét; Đáp ứng một trong hai lợi thế cho sản xuất nông nghiệp (Có độ phì từ mức trung bình trở lên; Chủ động được nước tưới tiêu).
Trường hợp trên cùng cánh đồng, cùng đồi nương rẫy với vị trí 1, nhưng khoảng cách nằm ở vị trí 2 và thửa đất có 02 yếu tố lợi thế cho sản xuất nông nghiệp thì được xếp vào vị trí 1.
Vị trí 3: Gồm các thửa còn lại.
b) Các xã trên địa bàn tỉnh xác định thành 3 vị trí như sau:
 Vị trí 1: Phải đảm bảo các điều kiện sau: Nằm ven các trục đường giao thông  (đường liên thôn, bản, liên xã, tỉnh lộ, quốc lộ) và có khoảng cách không quá 500 mét kể từ mặt tiếp giáp trục đường giao thông (theo đường thẳng vuông góc với trục đường); Có khoảng cách tính theo đường vận chuyển tới khu dân cư hoặc điểm dân cư tập trung không quá 500 mét; Có độ phì từ mức trung bình trở lên; Chủ động được nước tưới tiêu.
 Vị trí 2: Gồm các thửa đất đáp ứng được 3 điều kiện: Nằm ven các trục đường giao thông (đường liên thôn, bản, liên xã, tỉnh lộ, quốc lộ) và có khoảng cách tiếp giáp vị trí 1 đến không quá 500 mét kể từ mặt tiếp giáp trục đường giao thông (theo đường thẳng vuông góc với trục đường); Có khoảng cách tính theo đường vận chuyển tới khu dân cư hoặc điểm dân cư tập trung từ tiếp giáp vị trí 1 đến không quá 500 mét; Đáp ứng một trong hai lợi thế cho sản xuất nông nghiệp (Có độ phì từ mức trung bình trở lên; Chủ động được nước tưới tiêu).
Trường hợp trên cùng cánh đồng, cùng đồi nương với vị trí 1, nhưng khoảng cách nằm ở vị trí 2 và thửa đất có 02 yếu tố lợi thế cho sản xuất nông nghiệp thì được xếp vào vị trí 1.
Vị trí 3: Gồm các thửa còn lại.

Điều 4. Xác định chỉ giới đường giao thông

Chỉ giới đường giao thông tại Điều 3 Quy định này được xác định như sau:

1. Đối với các trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất mới thì chỉ giới đường giao thông tính theo chỉ giới quy hoạch đường giao thông được duyệt.

2. Các trường hợp còn lại, chỉ giới đường giao thông tính theo chỉ giới hiện trạng.
Điều 5. Giá các loại đất khác
 
1. Giá đất nông nghiệp khác 
Mức giá đất của từng khu vực, đoạn đường, từng vị trí bằng (=) 80% giá đất trồng cây hằng năm khác theo từng khu vực, từng vị trí tương ứng.

2. Giá đất sử dụng vào các mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất phi nông nghiệp khác bằng mức giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp có cùng khu vực, vị trí tương ứng.
3. Giá đất xây dựng trụ sở cơ quan; đất sử dụng vào các mục đích công cộng không có mục đích kinh doanh, đất tôn giáo, đất tín ngưỡng; đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu trữ tro cốt bằng mức giá đất thương mại, dịch vụ có cùng khu vực, vị trí tương ứng.

4. Giá đất xây dựng công trình sự nghiệp bằng mức giá đất ở có cùng khu vực, vị trí tương ứng.

5. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản thì được xác định bằng giá đất nuôi trồng thủy sản nằm trên cùng đơn vị hành chính xã, phường quy định trong Bảng giá đất; sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp hoặc sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp kết hợp với nuôi trồng thủy sản bằng mức giá đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp có cùng khu vực, vị trí tương ứng.
6. Đất chưa sử dụng khi cần định giá thì bằng 20% giá đất loại đất liền kề, nếu liền kề với nhiều loại đất khác nhau thì căn cứ vào giá của loại đất có mức giá cao nhất. Khi đất chưa sử dụng được cấp có thẩm quyền cho phép đưa vào sử dụng thì giá đất được xác định bằng giá đất của loại đất sau khi đưa vào sử dụng.

CHƯƠNG III
BẢNG GIÁ ĐẤT 
Điều 6. Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên được áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026
 
Bảng giá đất của các xã, phường bao gồm 07 Phụ lục sau:

1. Phụ lục 1: Bảng giá đất ở đô thị gồm: 1.1. Phường Điện Biên Phủ; 1.2. Phường Mường Thanh; 1.3. Phường Mường Lay
2. Phụ lục 2: Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ (bao gồm đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản) tại đô thị gồm: 2.1. Phường Điện Biên Phủ; 2.2. Phường Mường Thanh; 2.3. Phường Mường Lay
3. Phụ lục 3: Bảng giá đất thương mại, dịch vụ tại đô thị gồm: 3.1. Phường Điện Biên Phủ; 3.2. Phường Mường Thanh; 3.3. Phường Mường Lay
4. Phụ lục 4: Bảng giá đất ở tại nông thôn gồm: 4.1. Xã Mường Nhé; 4.2. Xã Sín Thầu; 4.3. Xã Mường Toong; 4.4. Xã Nậm Kè; 4.5. Xã Quảng Lâm; 4.6. Xã Nà Hỳ; 4.7. Xã Mường Chà; 4.8. Xã Nà Bủng; 4.9. Xã Chà Tở; 4.10. Xã Si Pa Phìn; 4.11. Xã Na Sang; 4.12. Xã Mường Tùng; 4.13. Xã Pa Ham; 4.14. Xã Nậm Nèn; 4.15. Xã Mường Pồn; 4.16. Xã Tủa Chùa; 4.17. Xã Sín Chải; 4.18. Xã Sính Phình; 4.19. Xã Tủa Thàng; 4.20. Xã Sáng Nhè; 4.21. Xã Tuần Giáo; 4.22. Xã Quài Tở; 4.23. Xã Mường Mùn; 4.24. Xã Pú Nhung; 4.25. Xã Chiềng Sinh; 4.26. Xã Mường Ảng; 4.27 Xã Nà Tấu; 4.28. Xã Búng Lao; 4.29. Xã Mường Lạn; 4.30. Xã Mường Phăng; 4.31. Xã Thanh Nưa; 4.32. Xã Thanh An; 4.33. Xã Thanh Yên; 4.34. Xã Sam Mứn; 4.35. Xã Núa Ngam; 4.36. Xã Mường Nhà; 4.37. Xã Na Son; 4.38. Xã Xa Dung; 4.39. Xã Pu Nhi; 4.40. Xã Mường Luân; 4.41. Xã Tìa Dình; 4.42. Xã Phình Giàng.

5. Phụ lục 5: Bảng giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ (bao gồm đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản) tại nông thôn gồm: 5.1. Xã Mường Nhé; 5.2. Xã Sín Thầu; 5.3. Xã Mường Toong; 5.4. Xã Nậm Kè; 5.5. Xã Quảng Lâm; 5.6. Xã Nà Hỳ; 5.7. Xã Mường Chà; 5.8. Xã Nà Bủng; 5.9. Xã Chà Tở; 5.10. Xã Si Pa Phìn; 5.11. Xã Na Sang; 5.12. Xã Mường Tùng; 5.13. Xã Pa Ham; 5.14. Xã Nậm Nèn; 5.15. Xã Mường Pồn; 5.16. Xã Tủa Chùa; 5.17. Xã Sín Chải; 5.18. Xã Sính Phình; 5.19. Xã Tủa Thàng; 5.20. Xã Sáng Nhè; 5.21. Xã Tuần Giáo; 5.22. Xã Quài Tở; 5.23. Xã Mường Mùn; 5.24. Xã Pú Nhung; 5.25. Xã Chiềng Sinh; 5.26. Xã Mường Ảng; 5.27 Xã Nà Tấu; 5.28. Xã Búng Lao; 5.29. Xã Mường Lạn; 5.30. Xã Mường Phăng; 5.31. Xã Thanh Nưa; 5.32. Xã Thanh An; 5.33. Xã Thanh Yên; 5.34. Xã Sam Mứn; 5.35. Xã Núa Ngam; 5.36. Xã Mường Nhà; 5.37. Xã Na Son; 5.38. Xã Xa Dung; 5.39. Xã Pu Nhi; 5.40. Xã Mường Luân; 5.41. Xã Tìa Dình; 5.42. Xã Phình Giàng. 
6. Phụ lục 6: Bảng giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn gồm: 6.1. Xã Mường Nhé; 6.2. Xã Sín Thầu; 6.3. Xã Mường Toong; 6.4. Xã Nậm Kè; 6.5. Xã Quảng Lâm; 6.6. Xã Nà Hỳ; 6.7. Xã Mường Chà; 6.8. Xã Nà Bủng; 6.9. Xã Chà Tở; 6.10. Xã Si Pa Phìn; 6.11. Xã Na Sang; 6.12. Xã Mường Tùng; 6.13. Xã Pa Ham; 6.14. Xã Nậm Nèn; 6.15. Xã Mường Pồn; 6.16. Xã Tủa Chùa; 6.17. Xã Sín Chải; 6.18. Xã Sính Phình; 6.19. Xã Tủa Thàng; 6.20. Xã Sáng Nhè; 6.21. Xã Tuần Giáo; 6.22. Xã Quài Tở; 6.23. Xã Mường Mùn; 6.24. Xã Pú Nhung; 6.25. Xã Chiềng Sinh; 6.26. Xã Mường Ảng; 6.27 Xã Nà Tấu; 6.28. Xã Búng Lao; 6.29. Xã Mường Lạn; 6.30. Xã Mường Phăng; 6.31. Xã Thanh Nưa; 6.32. Xã Thanh An; 6.33. Xã Thanh Yên; 6.34. Xã Sam Mứn; 6.35. Xã Núa Ngam; 6.36. Xã Mường Nhà; 6.37. Xã Na Son; 6.38. Xã Xa Dung; 6.39. Xã Pu Nhi; 6.40. Xã Mường Luân; 6.41. Xã Tìa Dình; 6.42. Xã Phình Giàng.
7. Phụ lục 7: Bảng giá đất nông nghiệp gồm: 7.1. Phường Điện Biên Phủ; 7.2. Phường Mường Thanh; 7.3. Phường Mường Lay; 7.4. Xã Mường Nhé; 7.5. Xã Sín Thầu; 7.6. Xã Mường Toong; 7.7. Xã Nậm Kè; 7.8. Xã Quảng Lâm; 7.9. Xã Nà Hỳ; 7.10. Xã Mường Chà; 7.11. Xã Nà Bủng; 7.12. Xã Chà Tở; 7.13. Xã Si Pa Phìn; 7.14. Xã Na Sang; 7.15. Xã Mường Tùng; 7.16. Xã Pa Ham; 7.17. Xã Nậm Nèn; 7.18. Xã Mường Pồn; 7.19. Xã Tủa Chùa; 7.20. Xã Sín Chải; 7.21. Xã Sính Phình; 7.22. Xã Tủa Thàng; 7.23. Xã Sáng Nhè; 7.24. Xã Tuần Giáo; 7.25. Xã Quài Tở; 7.26. Xã Mường Mùn; 7.27. Xã Pú Nhung; 7.28. Xã Chiềng Sinh; 7.29. Xã Mường Ảng; 7.30 Xã Nà Tấu; 7.31. Xã Búng Lao; 7.32. Xã Mường Lạn; 7.33. Xã Mường Phăng; 7.34. Xã Thanh Nưa; 7.35. Xã Thanh An; 7.36. Xã Thanh Yên; 7.37. Xã Sam Mứn; 7.38. Xã Núa Ngam; 7.39. Xã Mường Nhà; 7.40. Xã Na Son; 7.41. Xã Xa Dung; 7.42. Xã Pu Nhi; 7.43. Xã Mường Luân; 7.44. Xã Tìa Dình; 7.45. Xã Phình Giàng.
Điều 7. Quy định tăng, giảm mức giá đất trong bảng giá đất đối với một số trường hợp cụ thể
  
1. Đất phi nông nghiệp

Thửa đất, khu đất có các cạnh (mặt) tiếp giáp với 2 tuyến đường trở lên có tên trong bảng giá đất thì được nhân với hệ số K=1,05 của tuyến đường có giá đất cao nhất, trừ trường hợp thửa đất, khu đất đã quy định giá đất của 02 tuyến đường trở lên.
Thửa đất, khu đất nhìn ra khu thương mại, dịch vụ hoặc chợ thì được nhân với hệ số K=1,05 của vị trí tương ứng trong bảng giá đất.

Thửa đất, khu đất  nhìn ra khu cây xanh (khu cây xanh có đường dạo hoặc công viên), hồ nước hoặc tiếp giáp với 01 mặt thoáng thì được nhân với hệ số K=1,03 của vị trí tương ứng trong bảng giá đất.

Thửa đất, khu đất bị đường đâm vào hướng chính của nhà ở, trụ sở, văn phòng thì bằng 90% mức giá đất của vị trí tương ứng trong bảng giá đất.

Thửa đất, khu đất  nhìn ra hoặc tiếp giáp khu nghĩa trang, nghĩa địa, chùa, đình, đền, miếu, từ đường, khu xử lý chất thải bằng 95% mức giá đất của vị trí tương ứng trong bảng giá đất.
Thửa đất, khu đất nằm trên nhiều địa giới hành chính xã, phường thì giá đất của cả thửa đất, khu đất được xác định theo giá đất của đơn vị hành chính có giá cao nhất.

Đối với một tổ chức sử dụng nhiều thửa đất liền kề nhau hoặc sử dụng một thửa đất nhưng trong thửa đất có nhiều phần diện tích có thời điểm sử dụng khác nhau cùng sử dụng vào một mục đích thì giá đất được xác định theo giá thửa đất tiếp giáp với tuyến đường có giá cao nhất. 
2. Đất nông nghiệp trong khu dân cư, trong địa giới địa giới hành chính phường; đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có nhà ở được tính bằng 1,5 lần giá đất nông nghiệp tương ứng quy định tại khoản 7 Điều 6 quy định này.
Đất nông nghiệp trong khu dân cư, trong địa giới địa giới hành chính phường là thửa đất, khu đất có các cạnh, mặt tiếp giáp các trục đường giao thông  (đường liên thôn, bản, liên xã, phường, tỉnh lộ, quốc lộ) hoặc nằm liền kề, xen kẹt với thửa đất phi nông nghiệp.
CHƯƠNG IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân các xã, phường có trách nhiệm quán triệt nghiêm túc thực hiện Quy định này.
2. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm:
a) Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức thực hiện Quy định bảng giá đất và việc áp dụng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 theo đúng quy định; Kiểm tra việc thực hiện Quy định bảng giá đất và việc áp dụng bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên của các cấp, các ngành.
b) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất hàng năm để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo hoặc trong năm thực hiện
.
c) Trường hợp thuộc đối tượng áp dụng bảng giá đất mà tại thời điểm định giá đất thửa đất, khu đất cần định giá chưa được quy định trong bảng giá đất thì căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương, Sở Nông nghiệp và Môi trường căn cứ vào giá đất trong bảng giá đất của khu vực, vị trí có điều kiện hạ tầng tương tự để xác định giá đất trình Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 111 Luật Đất đai
.

� Tại Điều 20 của Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 của Chính phủ quy định về giá đất được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ.





� Tại điểm n khoản 1, khoản 2 Điều 12 của Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 của Chính phủ quy định về giá được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ.


� Tại Điều 20 của Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 của Chính phủ quy định về giá đất được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ.


� Tại Điều 20 của Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 của Chính phủ quy định về giá đất được sửa đổi, bổ sung tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ..


�Tại khoản 1 Điều 16 của Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 của Chính phủ quy định về giá đất được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 1 Điều 16 Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ và đã thay thế cụm từ  tại Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ.


�Tại khoản 3 Điều 16 của Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27/6/2024 của Chính phủ quy định về giá đất được sửa đổi, bổ sung tại điểm b khoản 1 Điều 16 Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ và đã thay thế cụm từ  tại Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15/8/2025 của Chính phủ.





